
Thứ Buổi 6a1 6a2 6a3 6a4 6a5 6a6 6a7 7a2

SHL-C.Thoa SHL-C.Tuyền SHL-C.Hoa SHL-C.Dung SHL-T.Sang SHL-C.Ngọc SHL-C.Tuyền SHL-T.Trí

KHTN-C.Nhung Thể dục-T.T.Lan Tiếng Anh-T.Thơm Toán-C.T.Dung HDTN-T.Sang Toán-T.Phong Công nghệ-C.Tuyền.CN Tiếng Anh-T.Trí

NT(AN)-C.Hảo Tin học-C.Huế Toán-T.Phong HDTN-C.T.Dung Toán-T.Sang Công nghệ-C.Tuyền.CN NT(MT)-T.Bình Sinh học-T.Khương

GDCD-C.Tuyền.CD KHTN-C.Ngọc Tiếng Anh-T.Thơm Công nghệ-C.Tuyền.CN NT(MT)-T.Bình KHTN-T.Khương Âm nhạc-C.Hảo

Ngữ văn-C.Trinh Tiếng Anh-T.Thơm Tin học-C.Huế Công nghệ-C.Tuyền.CN GDCD-C.Tuyền.CD HDTN-C.Ngọc Thể dục-T.T.Lan Tin học-T.Sang

NT(MT)-T.Bình Ngữ văn-C.Huyền Công nghệ-C.Tuyền.CN NT(AN)-C.Hảo Tiếng Anh-T.Thơm KHTN-C.Ngọc Tin học-C.Huế Toán-C.T.Dung

Toán-C.Hằng.T Công nghệ-C.Tuyền.CN Thể dục-T.T.Lan Tin học-C.Huế Ngữ văn-C.Lanh GDCD-C.Tuyền.CD Ngữ văn-C.Trang Lịch Sử-T.Thiện

Tiếng Anh-C.V.Hằng AV Toán-C.Hằng.T NT(MT)-T.Bình KHTN-C.Ngọc Tin học-C.Huế Thể dục-T.T.Lan HDTN-C.Tuyền.CN Ngữ văn-C.Huyền

Công nghệ-C.Tuyền.CN GDCD-C.Tuyền.CD Ngữ văn-C.Hoa Sử-Địa-T.Thiện NT(AN)-C.Hảo Sử-Địa-C.Thoa Tiếng Anh-C.V.Hằng AV Mỹ thuật-T.Bình

NT(AN)-C.Hảo Địa Lí-T. Úc

HDTN-C.Thoa Sử-Địa-C.Dương NT(AN)-C.Hảo Thể dục-T.T.Lan NT(MT)-T.Bình Tin học-C.Huế GDCD-C.Tuyền.CD Công nghệ-T.Tài

Tin học-C.Huế KHTN-T.Khương GDCD-C.Tuyền.CD NT(MT)-T.Bình Sử-Địa-C.Thoa NT(AN)-C.Hảo Sử-Địa-C.Dương Vật lí-C.Ngọc

Sử-Địa-C.Thoa NT(MT)-T.Bình HDTN-C.Hoa GDCD-C.Tuyền.CD Thể dục-T.T.Lan Tiếng Anh-C.V.Hằng AV Toán-T.Sang Thể dục-T.Tươi

Thể dục-T.T.Lan HDTN-C.Tuyền.CD Sử-Địa-T.Thiện Ngữ văn-C.Điệp KHTN-C.Nhung Ngữ văn-C.Hoa NT(AN)-C.Hảo GDCD-C.Thảo.CD
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2

S

1

2

3

4

5

C

1

2

3

4

5

3

S

1

2

3

4

5

C

1

2

3

4

5

4

S

1 SHL-C.Huế SHL-C.Huyền

2 Thể dục-T.Tươi Tin học-T.Sang

3 Địa Lí-T. Úc Tiếng Anh-C.Tâm

4 Công nghệ-T.Tài Thể dục-T.Tươi

5

C

1 Toán-C.T.Dung Ngữ văn-C.Huyền

2 Tiếng Anh-T.Trí GDCD-C.Thảo.CD

3 GDCD-C.Thảo.CD Vật lí-C.Ngọc

4 Địa Lí-T. Úc

5

5

S

1

2

3

4

5

C

1

2

3

4

5

6

S

1 Ngữ văn-C.Lẫm Mỹ thuật-T.Bình

2 Âm nhạc-C.Hảo Lịch Sử-T.Thiện

3 Tin học-C.Huế

4 Mỹ thuật-T.Bình

5

C

1 Sinh học-T.Khương

2 Công nghệ-T.Tài

3

4
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S

1 Vật lí-C.Ngọc Âm nhạc-C.Hảo

2 Sinh học-T.Khương Toán-T.Sang
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Thứ Buổi 7a4 7a5 7a6 7a7 8a1 8a2 8a3 8a5

SHL-T.Phong SHL-C.Thảo SHL-C.Lan SHL-C.Lẫm SHL-C.Nhung SHL-C.Hiếu SHL-C.Đ.Dung SHL-T.Kiên SHL-C.Trang

Mỹ thuật-T.Bình Sinh học-T.Khương Âm nhạc-C.Hảo Công nghệ-T.Tài Vật lí-C.Thảo.L Thể dục-T.Long GDCD-C.Tuyền.CD Tin học-C.Huế

Công nghệ-T.Tài Toán-T.Kiên Vật lí-C.Ngọc Thể dục-T.T.Lan Công nghệ-C.Diểm Ngữ văn-C.Lanh Tiếng Anh-T.Trí Địa Lí-C.Dương

Toán-T.Phong Địa Lí-T. Úc GDCD-C.Thảo.CD Tiếng Anh-C.Tâm Thể dục-T.Long Sinh học-C.Duyên Địa Lí-C.Dương Công nghệ-C.Diểm

Sinh học-T.Khương Mỹ thuật-T.Bình Lịch Sử-T.Thiện Âm nhạc-C.Hảo Tiếng Anh-C.Thảo AV Địa Lí-C.Dương Hóa học-C.Nhung Ngữ văn-C.Trang

Thể dục-T.T.Lan Lịch Sử-T.Thiện Địa Lí-T. Úc Ngữ văn-C.Lẫm Sinh học-T.Khương Hóa học-C.Hiếu Ngữ văn-C.Trang GDCD-C.Tuyền.CD

Lịch Sử-T.Thiện Toán-C.Lan Toán-C.Đ.Dung Vật lí-C.Thảo.L

Âm nhạc-C.Hảo Tiếng Anh-C.Tâm Mỹ thuật-T.Bình

Địa Lí-T. Úc Âm nhạc-C.Hảo Ngữ văn-C.Huyền Sinh học-T.Khương Ngữ văn-C.Hoa Vật lí-C.Thảo.L Công nghệ-C.Diểm Lịch Sử-C.Hằng.S

Tin học-T.Sang Ngữ văn-C.Lanh Sinh học-T.Khương Địa Lí-T. Úc Lịch Sử-C.Thoa GDCD-C.Tuyền.CD Lịch Sử-C.Hằng.S Sinh học-C.Duyên

Tiếng Anh-C.Tâm Vật lí-C.Ngọc Địa Lí-C.Dương Toán-C.Đ.Dung Vật lí-C.Thảo.L

Ngữ văn-C.Hoa Thể dục-T.T.Lan GDCD-C.Tuyền.CD Tin học-C.Huế Thể dục-T.Long

GDCD-C.Thảo.CD Tin học-T.Sang Vật lí-C.Ngọc

Tin học-T.Sang Thể dục-T.T.Lan GDCD-C.Thảo.CD

Mỹ thuật-T.Bình Mỹ thuật-T.Bình Mỹ thuật-T.Bình Mỹ thuật-T.Bình

Âm nhạc-C.Hảo Âm nhạc-C.Hảo Âm nhạc-C.Hảo Âm nhạc-C.Hảo

GDCD-C.Thảo.CD Tiếng Anh-T.Trí Công nghệ-T.Tài Lịch Sử-T.Thiện Hóa học-C.Nhung Công nghệ-C.Diểm Tin học-C.Huế Hóa học-C.Hiếu

Vật lí-C.Ngọc Công nghệ-T.Tài Mỹ thuật-T.Bình Tin học-C.Huế Toán-C.Hồng Lịch Sử-C.Thoa Sinh học-C.Duyên Toán-T.Kiên

Tin học-C.Huế Tiếng Anh-T.Trí Toán-C.Đ.Dung Tiếng Anh-T.Thơm

Thể dục-T.Long

Tiết 8a4 8a6
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1 SHL-C.Thảo

2 Sinh học-C.Duyên Toán-T.Kiên

3 Hóa học-C.Nhung Thể dục-T.Long

4 Tin học-C.Huế

5

C

1 Tiếng Anh-T.Trí Ngữ văn-C.Điệp

2 Công nghệ-C.Diểm Hóa học-C.Nhung

3 Lịch Sử-C.Hằng.S GDCD-C.Tuyền.CD

4 Địa Lí-C.Dương
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5
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1 Địa Lí-C.Dương Sinh học-C.Duyên

2 Ngữ văn-C.Trang Tin học-T.Trung
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3 Mỹ thuật-T.Bình Mỹ thuật-T.Bình

4 Âm nhạc-C.Hảo Âm nhạc-C.Hảo
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1 Toán-T.Kiên Lịch Sử-C.Hằng.S

2 Vật lí-C.Thảo.L Tiếng Anh-T.Thơm

3 Thể dục-T.Long Vật lí-C.Thảo.L

4 GDCD-C.Tuyền.CD Công nghệ-C.Diểm
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Thứ Buổi 8a7 8a8 9a1 9a2 9a3 9a4 9a5

SHL-C.Lanh SHL-C.Hồng SHL-C.Dương SHL-C.L.Hằng SHL-C.Trinh SHL-C.T.Hằng SHL-C.Điệp

Ngữ văn-C.Lanh Công nghệ-C.Diểm Lịch Sử-C.Hằng.S Toán-C.Hồng Hóa học-C.Hiếu GDCD-C.Thảo.CD Tiếng Anh-C.Tâm

GDCD-C.Tuyền.CD Toán-C.Hồng Vật lí-C.Thảo.L Sinh học-C.Duyên Tin học-T.Sang Hóa học-C.Hiếu Toán-C.Lan
Hóa học-C.Nhung Vật lí-C.Thảo.L Hóa học-C.Hiếu

Toán-C.Đ.Dung Lịch Sử-C.Hằng.S Toán-C.Lan Công nghệ-C.Diểm Sinh học-C.Duyên Vật lí-C.Thảo.L GDCD-C.Thảo.CD

Vật lí-C.Thảo.L Ngữ văn-C.Trinh Địa Lí-C.Dương Ngữ văn-C.Điệp Lịch Sử-C.Hằng.S Sinh học-C.Duyên Thể dục-T.Long

Tin học-C.Huế Thể dục-T.Long Ngữ văn-C.Lẫm Địa Lí-C.Dương Công nghệ-C.Diểm Tin học-T.Sang

GDCD-C.Tuyền.CD GDCD-C.Thảo.CD Công nghệ-C.Diểm

Lịch Sử-C.Thoa Tin học-T.Trung Hóa học-C.Hiếu GDCD-C.Thảo.CD Thể dục-T.Long Tiếng Anh-C.Tâm Tin học-T.Sang

Thể dục-T.Long Tiếng Anh-C.Thảo AV Công nghệ-C.Diểm Hóa học-C.Hiếu Địa Lí-C.Dương Ngữ văn-C.Lẫm Vật lí-C.Thảo.L

Sinh học-C.Duyên Tiếng Anh-C.Thảo AV Thể dục-T.Long GDCD-C.Thảo.CD Lịch Sử-C.Hằng.S Công nghệ-C.Diểm

Vật lí-C.Thảo.L Lịch Sử-C.Hằng.S Địa Lí-C.Dương Sinh học-C.Duyên

Mỹ thuật-T.Bình Mỹ thuật-T.Bình

Âm nhạc-C.Hảo Âm nhạc-C.Hảo Mỹ thuật-T.Bình Mỹ thuật-T.Bình Mỹ thuật-T.Bình Mỹ thuật-T.Bình Mỹ thuật-T.Bình

Sinh học-T.Khương Địa Lí-C.Dương Tin học-T.Sang Vật lí-C.Thảo.L Toán-C.Hồng Toán-C.Hằng.T Ngữ văn-C.Điệp

Công nghệ-C.Diểm Hóa học-C.Hiếu Thể dục-T.Long Tiếng Anh-C.V.Hằng AV Ngữ văn-C.Trinh Thể dục-T.Tươi Địa Lí-C.Dương

Địa Lí-C.Dương Sinh học-C.Duyên Tin học-T.Sang Tiếng Anh-C.V.Hằng AV Lịch Sử-C.Hằng.S

Tiếng Anh-C.Thảo AV
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3 Thể dục-T.Tươi

4 Lịch Sử-C.Hằng.S
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3 Sinh học-C.Duyên

4 Vật lí-C.Thảo.L
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2 GDCD-C.Thảo.CD
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1 Ngữ văn-C.Trinh

2 Toán-C.Hằng.T

3 Công nghệ-C.Diểm
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